
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Sinh viên ĐẠT khi có kết quả từ 97 điểm trở lên

STT MSSV HỌ TÊN ĐIỂM THI KẾT QUẢ GHI CHÚ

1 19120278 Trần Thị Hồng Ân 87

2 18111014 Võ Thị Thanh Bình 61

3 18113220 Dương Thị Mỹ Chi 79

4 19125558 Huỳnh Thị Thu Cúc 72

5 20123254 Nguyễn Văn Đài 80

6 19122421 Nguyễn Thanh Danh 92

7 19123243 Trần Thị Đạt 63

8 19122422 Hàng Huy Định 55

9 19122378 Nguyễn Quốc Dũng 67

10 18116106 Hồ Thị Ngọc Dương 95

11 17116201 Phạm Đình Duy 111 Đạt

12 18122411 Lê Thị Thu Hạnh 67

13 20123256 Cao Thị Trung Hậu 71

14 19116163 Nguyễn Xuân Hậu 53

15 18116108 Nguyễn Minh Hiến 67

16 18122412 Lưu Thị Kim Hương 113 Đạt

17 19116154 Lê Văn Khiêm 66

18 18112376 Nguyễn Nhựt Khoa 69

19 19113217 Đỗ Văn Khoa 45

20 18112334 Nguyễn Thị Ngọc Linh 89

21 18113222 Nguyễn Trần Gia Linh 87

22 18116117 Lê Hữu Lợi 57

23 19120273 Lê Nhật Nam 117 Đạt

24 19123269 Lê Dương Hoàng Ngân 72

25 20123262 Ngô Thanh Ngân 106 Đạt

26 19123248 Lương Huyền Ngân 61

27 19123251 Võ Thị Thanh Nhàn 60

28 18112338 Đỗ Hồng Thảo Nhi 138 Đạt

29 19123209 Huỳnh Thị Yến Nhi 69

30 20122615 Nguyễn Thị Thoại Như 89

31 19122430 Trương Quỳnh Như 76

32 19125562 Huỳnh Thị Nữ 64

33 20123267 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 123 Đạt

34 19116170 Lê Thuần Quỳnh 82

35 20123282 Lê Thị Ngọc Quỳnh 72

36 18116111 Nguyễn Thị Quỳnh 65

37 19116179 Đồng Thị Kim Tặng 63

38 18125512 Trần Trương Trúc Thanh 82

39 20122619 Hồ Thị Phương Thảo 72

40 19122429 Trương Thị Minh Thi 70

41 20123272 Huỳnh Thị Ái Thơ 61

42 20123247 Lưu Thị Anh Thơ 62

43 19123256 Nguyễn Thị Minh Thư 51
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STT MSSV HỌ TÊN ĐIỂM THI KẾT QUẢ GHI CHÚ

44 19122413 Trần Thị Ngọc Thư 73

45 17116209 Lê Dương Thủy Tiên 57

46 19122428 Mai Văn Toàn 80

47 19123258 Nguyễn Hoàng Thiên Trang 62

48 21123365 Võ Thị Thùy Trang 79

49 18112340 Châu Trần Hoài Trinh 74

50 18112341 Nguyễn Hữu Trọng 67

51 19123262 Nguyễn Thị Thanh Trúc 64

52 19116176 Võ Ngọc Tú 71

53 20123278 Lưu Ngụy Gia Tuệ 69

54 18122436 Trương Nữ Hồng Xira 75

55 18125513 Trần Thị Kim Yến 80

56 19120280 Phạm Hải Yến 56
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